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 ĐẠI HỌC Y DƯỢC   TP. HCM 

 BỘ MÔN NHI 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CAO HỌC 
  

TT HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

NIÊN KHÓA 1998-2000 

1 Mai Đình Quý Viêm phổi hít xăng dầu ở trẻ em. PGS.TS. Hoàng Trọng Kim 

NIÊN KHÓA 1999- 2001 

2 Nguyễn Trọng Nơi 

Hiệu quả điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 

bằng biện pháp thở áp lực dương liên tục 

qua mũi 

TS. Lâm Thị Mỹ 

NIÊN KHÓA 2000-2002 

1 Chung Cẩm Hạnh 

Đặc điểm, nguyên nhân và di chứng dày 

dính màng phổi trong tràn dịch màng phổi 

ở trẻ em 

TS. Lê Thị Ngọc Dung 

2 Hồ Thị Kim Thoa 

Phản ứng lao tố ở học sinh 10 tuổi ờ 2 

trường tiểu học Bình Hòa và Trần Quang 

Vinh, phường 12, quận Bình Thạnh, TP 

HCM 

PGS.TS Hoàng Trọng Kim 

3 Hồ Chí Thanh 

Đặc điểm viêm tiểu phế quản do virus hô 

hấp hợp bào ở trẻ dưới 2 tuổi tại khoa hô 

hấp BV NĐ 1 

PGS.TS Hoàng Trọng Kim 

4 Nguyễn Phước Chưởng 
Thở áp lực dương liên tục qua mũi trong 

điều trị suyhô hấp do viêm tiểu phế quản 

PGS.TS Võ Công Đồng 

NIÊN KHÓA 2001-2003 

1 Nguyễn Văn Dũng 

Anh hưởng của hút đàm qua ống nội khí quản 

trên thông số hô hấp ở các trẻ sơ sinh thở máy 

tại BV từ Dũ 

PGS.TS Võ Công Đồng 

2 Chế Thanh Đoan  
Đặc điểm viêm phổi trên bệnh nhi nhiễm 

HIV/AIDS tại BV NĐ 1năm 2002-2003 

TS. Lâm Thị Mỹ 

3 Trần Quỳnh Hương 

Những Đặc điểm dịch tể, lâm sàng, cận lâm 

sàng của dị dạng phổi bẩm sinh của trẻ em tại 

BV Nhi Đồng 2 từ 01/1997-07/2003 

PGS.TS Trần Thị Liên Minh 

4 Trần Xuân Mai Tình hình quản lý suyễn trẻ em tại BV NĐ 2 TS. Trương Phi Hùng 

5 Nguyễn Hồng Tài 
KAP của người chăm sóc chính bệnh nhi bị 

bệnh suyễn tại BV NĐ 1 

TS. Nguyễn Thị Thanh Lan 

6 Nguyễn Thị Ngọc Xương 

KAP về phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp 

của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Khánh 

Hậu, thị Xã Tân an, Long An, 2002 

TS. Lý Văn Xuân 

NIÊN KHÓA 2002-2004 

1 Phan Lộc Mai 
Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị suyễn ở 

trẻ dưới 5 tuổi tại BV. NĐ 1 

PGS.TS Hoàng Trọng Kim 
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2 Cam Ngọc Phượng 
Hiệu quả thông khí nhẹ nhàng trong hồi sức 

hô hấp thoát vị hoành bẩm sinh tại BV NĐ 1 
PGS.TS Võ Công Đồng 

NIÊN KHÓA 2003-2005 

1 Phạm Ngọc Hà 

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 

của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại thị 

trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh 

TP.HCM năm 2004 . 

TS. Lý Văn Xuân 

 

 

2 Nguyễn Trọng Nghĩa 

Khảo sát các biến chứng của Viêm phổi 

trẻ em tại BV. NĐ1 từ 2004 - 2005  

 

TS. Bùi Đại Lịch  

 

3 Bành Thu Phượng 

Khảo sát kết quả phản ứng lao tố ở trẻ em 

10 và 11 tuổi thuộc Phường Hiệp Ninh, thị 

xã Tây Ninh . 

TS.Vũ Minh Phúc  

4 Trần Anh Tuấn 
Đặc điểm của suyễn ở trẻ dưới 2 tuổi tại 

BV. NĐ1  

PGS.TS. Hoàng Trọng Kim 

NIÊN KHÓA 2004 - 2006 

1 Ông Huy Thanh 
Sử dụng kháng sinh dựa vào chứng cứ 

trong điều trị Viêm tiểu phế quản . 

TS. Phạm Thị Minh Hồng 

2 Thạch Lễ Tín 

Ứng dụng mô hình tiên đoán Viêm tiểu 

phế quản nặng ở trẻ em tại  Khoa hô hấp 

BV. NĐ2 . 

TS. Phạm Thị Minh Hồng 

NIÊN KHÓA 2005-2007 

1 Nguyễn Trọng Linh 
Góp phần nghiên cứu bệnh loạn sản phế 

quản phổi ở trẻ sơ sinh. 

PGS.TS. Võ Công Đồng  

2 Từ Thị Mai Linh 

Nguyên nhân của thở rít ở trẻ từ 2 tháng 

đến 15 tuổi tại BV NĐ1 từ tháng 10/ 2006 

– 05/ 2007. 

TS. Phan Hữu  Nguyệt Diễm 

3 Lâm Thị Kim Ngọc   

Đặc điểm lâm sàng và điều trị bệnh viêm 

thanh quản cấp ở trẻ em tại BV NĐ2, từ 

tháng 07/2006 – 06/2007. 

TS. Phạm Thị Minh Hồng  

4 Lê Anh Phong 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và nguyên 

nhân tiêu chảy cấp ở bệnh nhi bị nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp được điều trị tại khoa 

Hô hấp BV.NĐ2, tháng 11/2006 – 05/ 

2007. 

TS. Phạm Thị  Minh Hồng  

NIÊN KHÓA 2006-2008 

1 Diệp Loan  

Chỉ định hiệu quả và biến chứng của thở 

máy rung tần số cao trong điều trị suy hô 

hấp ở trẻ sơ sinh tại BV. NĐI từ tháng 

4/2005 – 4/ 2008 

TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm  

2 Nguyễn Thế  Quyền 
Đặc điểm trẻ sơ sinh bị cao áp phổi trên 

siêu âm tại BV. NĐI từ tháng 09/2007 – 

07/2008. 

GS. TS. Hoàng Trọng Kim  
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3 Huỳnh Công Thanh Tỷ lệ khò khè ở học sinh 6 – 7 tuổi tại tỉnh 

Tiền Giang năm 2007. 
TS. Tạ Văn Trầm  

4 Bùi Nguyễn Đoan Thư Đặc điểm áp xe phổi tại BV NĐI và NĐII 

từ  tháng 01/2000 – 04/2008. 
TS. Phạm Thị Minh Hồng  

NIÊN KHÓA 2007-2009 

1 Trần Ngọc Hạnh Đan Đặc điểm viêm phổi bệnh viện ở trẻ sơ sinh 

tại BV.NĐ1 từ 04/2009 –  08/2009 

TS. Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

2 Trương Thị Thu Hiền 
Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi sơ sinh tại 

khoa Sơ sinh BV.NĐ1 từ tháng 01/2000 đến 

tháng 06/ 2009 

TS.  Bùi Quốc Thắng 

3 Lê Thị Thuý Loan Tình hình quản lý hen phế quản tại BV.NĐ 2 TS. Phạm Thị Minh Hồng 

4 Nguyễn Thể Tần Đặc điểm viêm phổi nằm viện trên 2 tuần tại 

BV. NĐ1 

TS. Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

NIÊN KHÓA 2008-2010 

1 Chung Hữu Nghị Đặc điểm tử vong do viêm phổi tại BVNĐ1  TS.Phan Hữu Nguyệt Diễm 

2 Châu Kim Phụng 
Đặc điểm dị vật đường thở ở trẻ em tại 

BVNĐ1  
TS.Phan Hữu Nguyệt Diễm 

3 Nguyễn Ngọc  Tuyền 
Khảo sát biến chứng viêm phổi trên bệnh nhi 

mắc sởi ở khoa Hô hấp BVNĐ2  
TS. Phạm Thị Minh Hồng 

NIÊN KHÓA 2009-2011 

1 Phạm Phương Chi 

Đặc điểm viêm phổi trên bệnh nhi có xét 

nghiệm RT-PCR chẩn đoán cúm H1N1 dương 

tính tại BVNĐ2 

TS. Hà Mạnh Tuấn 

2 Trần Thị Bích Loan 

Đánh giá tính giá trị của bảng TRACK trong 

lượng giá kiểm soát hen phế quản ở trẻ dưới 5 

tuổi tại BVNĐ2 TPHCM 

PGS. TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 

3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

So sánh đặc điểm tổn thương trên phim 

X.quang phổi giữa các nhóm viêm phổi cộng 

đồng tại thời điểm nhập viện ở trẻ từ 2 – 59 

tháng tại khoa Hô hấp BV.NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

                   Nguyệt Diễm 

4 Đặng Thị Phương Trang 
Khảo st cc bệnh lý hơ hấp gy suy hơ hấp cấp 

ở trẻ em v cc đặc tính liên quan 

PGS. TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 

NIÊN KHÓA 2010-2012  

1 Lý Kiều Diễm 

Đặc điểm dị dạng bẩm sinh đường hô hấp ở 

trẻ em tại BVNĐ1 từ tháng 01/2005 đến 

tháng 01/2010 

PGS. TS. Phan Hữu  

         Nguyệt Diễm 

2 Nguyễn Huỳnh Hạnh  
Khảo sát nguyên nhân ARDS ở trẻ em tại 

BVNĐ2 từ tháng 6/ 2011 – 6/ 2012 

PGS. TS. Phạm Thị 

  Minh Hồng 

3 Huỳnh Tiểu Niệm 

Khảo sát đăc điểm dịch tễ học, lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi 

có suy hô hấp cấp ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi 

nhập khoa Hô hấp BV NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

         Nguyệt Diễm 

4 Trần Nguyễn Minh Thi 

Đặc điểm dịch tễ, lâm sang, cận lâm sàng, 

điều trị và kết quả điều trị của viêm tiểu phế 

quản ở trẻ em từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi tại 

BVNĐ1 từ 6/ 2011 – 4/ 2012 

PGS. TS. Phan Hữu  

        Nguyệt Diễm 

5 Quan Thủy Tiên 
Mối liên quan giữa dị nguyên không khí 

trong nhà với hen không kiểm soát ở trẻ 2 - 

PGS. TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 
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5 tuổi tại BV NĐ2 từ năm 2011 đến 2012  

NIÊN KHÓA 2011-2013 

1 Trần Lan Anh 

Đặc điểm các trường hợp dị vật đường thở 

trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 

2011 – 2012. 

PGS. TS. Phạm Thị Minh 

Hồng. 

2 Lê Thị Ngọc Kim 

Đặc điểm lâm sàng, vi sinh và kết quả 

điều trị ở trẻ viêm phổi cộng đồng trên 5 

tuổi nhập viện khoa Hô hấp BVNĐ1 từ 

tháng 6/2012 – tháng 6/2013 

PGS TS Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

3 Quách Ngọc Ngân 

Đặc  điểm lâm sàng và vi sinh của viêm 

phổi cộng đồng ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi 

tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ tháng 

1/2013 – tháng 5/2013 

PGS. TS. Phạm Thị Minh 

Hồng. 

4 Lê Ái Thanh 

Đặc điểm viêm phổi liên quan đến thở 

máy tại Khoa Hồi sức tích cực và chống 

độc BVNĐ2 năm 2011-2012 

PGS. TS. Phạm Thị Minh 

Hồng. 

5 L Bình Bảo Tịnh 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị các truờng hợp tắc nghẽn 

đường hô hấp do vịng nhẫn mạch mu tại 

BVNĐ1 

PGS TS Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

NIÊN KHÓA 2012-2014  

1 Nguyễn Thị Nhn Mỹ 
Đặc điểm viêm phổi mô kẽ tại khoa hô 

hấp bệnh viện nhi đồng 2  

PGS.TS. Phạm Thị Minh 

Hồng 

2 Nguyễn Thị Thu Sương 
Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp cắt 

lớp vi tính ngực bệnh lao phổi trẻ em 

PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

3 Trần Thị Kim Vn 

Đặc điểm viêm phổi muộn cần hỗ trợ hô 

hấp ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện Nhi đồng 2 

từ tháng 6/2013 đến 6/2014 

PGS.TS. Phạm Thị Minh 

Hồng 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CAO HỌC CHUYỂN ĐỔI 
  

TT HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

NIÊN KHÓA 2004-2005 

1 Hoàng Ngọc Dung 

Góp phần khảo sát chức năng hô hấp ở 

trẻ em bị suyễn tại BV. NĐ2, từ tháng 3 

/2002 đến tháng 3/2003 . 

TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA 2007-2008 

1 
Trịnh Hồng Nhiên 

Dị ứng với mạt nhà, gián, chó và mèo 

trên trẻ  hen phế quản. 

TS. Phan Hữu Nguyễt Diễm 

 

NIÊN KHÓA 2010-2011 

1 Nguyễn Thị Kim Anh Đặc điểm viêm phổi ở trẻ sơ sinh và các 

yếu tố liên quan đến tử vong 

PGS. TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 
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DANH SÁCH ĐỀ TÀI CHUYÊN KHOA CẤP 2 
 

TT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

NIÊN KHÓA 1986 

1 
Văn Bích 

Đặc điểm viêm phế quản dạng suyễn ở trẻ 

dưới 2 tuổi tại khoa Nhi BV. ND Gia Định 

GS.TS. Tạ Thị Anh Hoa 

2 
Nguyễn Thị Kim Thoa 

Tìm nguyên nhân và hướng xử trí viêm 

đường hô hấp trên tái phát nhanh ở trẻ em 

GS.TS. Tạ Thị Anh Hoa 

NIÊN KHÓA 1997-1999 

1 
Nguyễn Thị Hạnh Lê 

Rối loạn trao đổi khí ở trẻ suy hô hấp viêm 

phổi dưới 1 tuổi 

TS. Võ Công Đồng 

2 
Nguyễn Văn Sỹ 

Luợng giá cách sử dụng kháng sinh trong 

điều trị viêm phổi trẻ em 

GS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa 

3 Nguyễn Ngọc Yến Đặc điểm suyễn ở trẻ nhũ nhi TS. Võ Công Đồng 

NIÊN KHÓA 1997- 1999 

1 Huỳnh Văn Nên Các biện pháp giúp hạ tử vong do viêm phổi 

trẻ em dưới 1 tuổi tại tỉnh An Giang. 

GS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa 

NIÊN KHÓA 1998- 2000 

1 

Lê Thị Thanh 

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh điều trị trẻ bị 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại trung tâm 

phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và trợ giúp trẻ 

tàn tật từ 1995 

TS. Võ Công Đồng 

2 
Nguyễn Thị Kim Xuyến 

Hội chứng khò khè do tắc đàm nhớt ở trẻ 

dưới 5 tuổi 

GS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa 

NIÊN KHÓA 2002-2004 

1 
Nguyễn Thị Lệ Thúy 

Viêm phổi ở trẻ được thông khí tại khoa hồi 

sức BV Nhi Đồng 1 

PGS.TS Hoàng Trọng Kim 

2 
Nguyễn Thị Ut 

Nhiễm khuẩn Mycoplasma ở khoa hô hấp BV 

Nhi Đồng 2: dịch tễ học, lâm sàng 

PGS.TS. Võ Công Đồng 

NIÊN KHÓA 2004-2006 

1 

Nguyễn Ngọc Thảo 

Mô hình bệnh đường hô hấp ở trẻ em 

trên 5 tuổi tại khoa hô hấp BV. Nhi Đồng 

1, từ tháng 10 / 2004 – tháng 4 / 2006 . 

TS.Phan Hữu Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA 2005-2007 

2 Nguyễn Phước Trương   

                 Nhật Phương  

Nhận xét về kết quả đáp ứng kháng sinh 

trị liệu trong viêm phổi cộng đồng ở trẻ 

từ 2 – 59 tháng tại khoa Hô hấp BV NĐ1 

năm 2006. 

TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA 2006-2008 

1 

BS. Nguyễn Thanh Hải 

Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản, viêm 

mũi dị ứng và chàm ở trẻ em 13-14 tuổi tại 

TP. Cần Thơ năm 2007. 

TS.Phạm Thị Minh Hồng 
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2 
BS. Trần Thị Lan Khanh 

Đặc điểm lao phổi và màng phổi ở trẻ em tại 

BV. Nhi Đồng 1 và BV Phạm Ngọc Thạch. 

TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm  

3 
BS. Châu Hoàng Minh 

Đặc điểm một số bệnh lý màng phổi thường 

gặp ở trẻ em tại BV. NĐ1. 

TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm  

4 

BS. Đỗ Ngọc Thanh 

Khảo sát nguyên nhân khò khè ở trẻ từ 2 

tháng đến 15 tuổi tại khoa Hô hấp BV. NĐ2 

từ 6/2007 - 5/2008. 

TS. Phạm Thị Minh Hồng 

5 

BS. Danh Tý 

Khảo sát nguyên nhân suy hô hấp cấp ở trẻ 

em nhập khoa Cấp cứu BV. NĐI từ 

01/9/2007 – 31/5/2008 

TS. Bùi Quốc Thắng  

NIÊN KHÓA 2007-2009 

1 

Hồ Thanh Mỹ Phượng 

Đặc điểm viêm phổi có kết quả cấy NTA 

dương tính và hoặc cấy máu dương tính 

do Kleisella Pneumonia trên bệnh nhân 

tim bẩm sinh 

TS. Vũ Minh Phúc 

NIÊN KHÓA 2008-2010 

1 Đặng Thị  

 Kim Huyên 

Đặc điểm bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan trẻ 

em khoa Hô hấp BVNĐ2. 

PGS.TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 

2 
Dương Ngọc Anh 

Đặc điểm bệnh nhi có cơn hen phế quản nặng 

tại BVNĐ1. 

PGS.TS. Phan Hữu  

      Nguyệt Diễm 

3 
Nguyễn Thị  

 Mỹ Linh 

Tình hình đề kháng kháng sinh của các vi 

khuẩn gây viêm phổi bệnh viện có xét 

nghiệm vi sinh ở trẻ em từ 1 tháng đến  5 tuổi 

tại BVNĐ1 từ 1/5/ 2009 – 1/ 5/ 2010. 

PGS.TS. Phan Hữu  

      Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA 2009-2011 

1 Nguyễn Thanh Phước 
Hiệu quả quản lý Hen phế quản ở trẻ em 

dưới 5 tuổi theo Gina 2009 

PGS.TS. Phạm Thị 

  Minh Hồng 

2 Huỳnh Văn Tường 

Đặc điểm, lâm sàng và vi sinh của viêm phổi 

cộng đồng nặng ở trẻ từ 2 tháng – 5 tuổi tại 

khoa hô hấp BV .NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

          Nguyệt Diễm 

3 Trịnh Minh Châu Đặc điểm u trung thất ở trẻ em 

PGS.TS. Phạm Thị 

  Minh Hồng 

NIÊN KHÓA 2010-2012 

1 Dương Anh Dũng 

So sánh đặc điểm lâm sàng và điều trị 

của cơn hen trung bình-nặng ở trẻ em cĩ v 

khơng nhiễm Mycoplasma Pneumoniae. 

PGS.TS. Phạm Thị 

  Minh Hồng 

2 Trần Thị  

       Minh Nguyệt 

Đặc điểm viêm phổi ở trẻ nhiễm HIV/ 

AIDS tại BV. NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

          Nguyệt Diễm 

 NIÊN KHÓA 2011-2013 

1 Nguyễn Thị  

      Tuyết Anh 

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Epstein - Barr virus 

ở trẻ em viêm họng tại BVNĐ Đồng Nai 

PGS.TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 

2 Hồ Phi Long 
Đặc điểm viêm phổi ở trẻ em nhiễm 

Chlamydia  pneumoniae tại khoa Hô hấp 
PGS.TS. Phạm Thị 
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BVNĐ2 năm 2012   Minh Hồng 

3 Phạm Văn Hoàng 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tác 

nhân vi khuẩn và kết quả điều trị trong 

viêm phổi rất nặng ở trẻ nhũ nhi tại khoa 

hô hấp BV. NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

          Nguyệt Diễm 

4 Lê Văn Đức 

Đặc điểm viêm phổi ở trẻ dưới 6 tháng 

nhiễm Chlamydia  trachomatis  tại khoa 

Hô hấp BVNĐ2 

PGS.TS. Phạm Thị 

  Minh Hồng 

5 Vũ Hữu Hùng 

Đặc điểm viêm phổi nặng trên bệnh nhân 

có trào ngược dạ dày thực quản từ 2 

tháng – 12 tháng tuổi tại khoa hô hấp 

BV. NĐ1 

PGS. TS. Phan Hữu  

          Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA 2012-2014 

1 Lê Văn Quý 

Đặc điểm bệnh nhi bị hội chứng nguy 

kịch hô hấp cấp theo định nghĩa Berlin 

tại khoa Hồi sức BVNĐ1. 

PGS.TS. Đoàn Thị  

  Ngọc Diệp  

NIÊN KHÓA 2013-2015 

1 Nguyễn Phước Hưng 

Khảo sát nồng độ Procalcitonin máu ở trẻ 

từ 2th-15 tuổi bị Viêm phổi tại bv đa 

khoa Đồng Tháp 

PGS.TS.Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

2 Nguyễn Ngọc Đoan  

Tỳ lệ mắc bệnh hen, Viêm mũi dị ứng và 

chàm ở trẻ em 6-7 t tại Bến Tre ,năm 

2014 

PGS.TS. Phạm Thị  

  Minh Hồng 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC HỌC VIÊN NỘI TRÚ 

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC 

VIÊN 

TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

NIÊN KHOÁ 1987 - 1989 

1 Phan Hữu Nguyệt Diễm 
Tình hình suy hô hấp do nhiễm trùng hô 

hấp cấp tại phòng cấp cứu. 

GS.PTS. Tạ Thị Ánh Hoa 

NIÊN KHÓA 1988 - 1990 

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Chọc hút xuyên da tìm vi khuẩn gây viêm 

phổi nặng ở trẻ em. 

GS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa 

NIÊN KHOÁ 1991 - 1993 

1 Phạm Bích Chi 
Đặc điểm viêm phổi của trẻ dưới 2 tháng 

tuổi ở khoa sơ sinh BV. NĐ 1. 

GS.TS. Tạ Thị Ánh Hoa 

2 
Huỳnh Ngọc Thiện 

 

Điều trị cắt cơn suyễn ở trẻ em bằng khí 

dung Salbutamol với dụng cụ khí dung với 

liều định sẵn thông qua buồng khí dung tại 

khao cấp cứu BV. NĐ 1. 

 

BS Bạch Văn Cam 
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NIÊN KHÓA 1995 - 1998 

1 Phạm Thị Thanh Tâm 
Khảo sát rối loạn trao đổi khí trong máu trong 

suy hô hấp sơ sinh. 

GS. PTS. Tạ Thị Ánh 

Hoa 

NIÊN KHÓA 1997-2000 

1 Nguyễn Thị Như  Phượng 

Khí máu động mạch ở trẻ suy hô hấp do viêm 

phổi dưới 1 tuổi. 

PGS.TS Võ Công 

Đồng 

 

NIÊN KHÓA 1998-2001 

2 Trần Nguyễn Như Uyên 
Đặc điểm viêm phổi do Mycoplasma 

Pneumoniae. 

TS. Lâm Thị Mỹ 

 

NIÊN KHÓA 1999 - 2002 

1 Ông Kim Thành 
Đặc điểm nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ 

bệnh tim bẩm sinh tại BV.  NĐ2. 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Lan   

NIÊN KHÓA 2000-2003 

1 Hoàng Ngọc Dung 

Vai trò của lưu lượng thở ra đỉnh trong phân 

bậc suyễn ở trẻ em. 

PGS.TS Lê Thị Tuyết 

Lan 

 

NIÊN KHÓA 2002 - 2005 

1 

 
Trịnh Hồng Nhiên 

Phản ứng dị ứng với các dị nguyên qua test 

trong da ở trẻ bị hen phế quản tại BV. NĐ1. 

TS.Phan Hữu Nguyễt 

Diễm 

NIÊN KHÓA 2003 - 2006 

1 Nguyễn Minh Hải 
Nhận xét vai trò của CPAP trong điều trị suy 

tim ở trẻ tim bẩm sinh có shunt trái - phải . 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Lan 

 

NIÊN KHÓA 2004-2007 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 
Đặc điểm viêm phổi ở trẻ sơ sinh tại BV. NĐ2 

từ 01/3/2007 – 01/3/2008. 

TS. Phạm Thị Minh 

Hồng 

NIÊN KHÓA 2005 - 2008 

1 Nguyễn Thị Ngọc 

Đánh giá hiệu quả của ACT và CACT trong 

việc lượng giá kiểm soát suyễn ở trẻ em tại 

phòng khám suyễn BV. NĐI . 

TS. Phan Hữu 

Nguyệt Diễm 

NIÊN KHÓA2007-2010 

1 Phạm Xuân Tín 

Đặc điểm của các bệnh nhi bị tràn khí màng 

phổi nhập viện BV. Nhi đồng 1 từ  6-2005 đến 

6-2010 

PGS. TS. Phan Hữu  

       Nguyệt Diễm 
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NIÊN KHÓA2010-2013 

2 Nguyễn Hồng Vân 

Khánh 

Đặc điểm viêm phổi kéo dài tại bệnh viện 

Phạm Ngọc Thạch được chuyển từ bệnh viện 

Nhi Đồng 2 có AFB âm tính năm 2009 - 2012 

PGS. Phạm Thị 

Minh Hồng 

NIÊN KHÓA 2011-2014 

1 Cao Phạm Hà Giang 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, vi sinh và điều trị 

của trẻ em viêm phổi nặng cần thở Oxy tại 

bệnh viện nhi đồng 2 

PGS. Phạm Thị 

Minh Hồng 

2 V L Vi Vi 

Kết quả điều trị cơn hen phế quản cấp tại bệnh 

viện Nhi đồng 1 từ tháng 3/2013 đến tháng 

3/2014 

PGS. TS. Phan Hữu  

        Nguyệt 

Diễm 
    

NIÊN KHÓA2012-2015 

1 Nguyễn Thuỳ Vân Thảo 

Đánh giá hiệu quả của quản lý hen với việc áp 

dụng bản kế hoạch xử trí hen ở trẻ em tại bệnh viện 

nhi đồng 1 

PGS. TS. Phan Hữu  

        Nguyệt 

Diễm 

2 
Hồ  

 Thiên Hương 

Kết quả điều trị cắt cơn hen cấp bằng sử dụng 

thang điểm hen trong phân loại độ nặng cơn hen tại 

bệnh viện Nhi đồng 1 (Từ tháng 9/2014 – tháng 

4/2015 

PGS.TS. Phan Hữu 

Nguyệt Diễm 

 

3 Lê Phước  Truyền 
Đặc điểm trẻ bị hen nặng – nguy kịch tại khoa Hồi 

sức cấp cứu bệnh viện nhi đồng 1. 

TS.  Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên 

4 
Nguyễn Thị 

   Hồng Huyên 

Khảo sát tỉ lệ viêm da cơ địa và các yếu tố liên 

quan đến mức độ nặng ở trẻ dưới 5 tuổi tại quận I 

thành phố Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Phạm Thị 

Minh Hồng 

 
Nguyễn Ngọc  

           Huyền Mi 

Khảo sát sự thay đổi của phân suất khí NO 

trong khí thở ra (FeNO) ở trẻ trong đợt suyễn 

cấp nhập viện, tại khoa hô hấp BVNĐ1, 

từ...đến.../2016. 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIẾN SĨ 
 

TT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

NIÊN KHÓA 199 

1 

Võ Công Đồng 

Góp phần nghiên cứu phương pháp làm 

giảm bớt sự sút giảm oxy máu khi hút 

đàm nhớt qua nội khí quản ở trẻ được 

giúp thở  
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NIÊN KHÓA 1996 

1 Nguyễn Đình Hải 

 

Khảo sát rối loạn trao đổi khí máu động 

mạch trong SHH cấp do một số bệnh 

phổi ở trẻ em. 

GS.TS. Tạ Thị Anh Hoa 

NIÊN KHÓA 2000 

1 Phạm Thị Minh Hồng 

 

 

Vai trò của virut hô hấp hợp bào trong 

đánh giá tiên lượng bệnh viêm tiểu phế 

quản . 

PGS.TS. Võ Công Đồng 

PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Bảo  

 

NIÊN KHÓA 2005 

1 Nguyễn Trong Nơi  

KTT 2 NĂM 

Ap lực và nồng độ oxy khí hít vào của chế 

độ thở áp lực dương liên tục qua mũi trong 

điều trị suy hô hấp sơ sinh tại BV. Nhi đồng 

Đồng Nai.   

PGS.TS. Võ Công Đồng 

PGS. TS. Nguyễn Đỗ 

Nguyên  

 


